
STT Mã hàng, Tên hàng  Thông số Kỹ Thuật  Kích thước  Đơn vị Đơn giá bán lẻ 
gồm VAT  Hình Ảnh 

A KHOÁ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH
I KHOÁ CỬA HỖN HỢP

1

Mã: DLC.2.0605
Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa composite, cửa 
lõi thép, cửa chống cháy, 
cửa nhôm đố lớn, … 
Độ dày cửa: 40-120mm
Màu sắc: 
   Đen
   

* Pin AA: 4

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm + Kính 
cường lực

370*71 mm Bộ 4,390,000            

BẢNG GIÁ BÁN LẺ

      Công ty Cổ Phần Công Nghệ DILSMART xin trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm đến sản phẩm khoá cửa  thương hiệu                    
Chúng tôi kính gửi tới Quý Khách Hàng bảng báo giá chi tiết các mặt hàng như sau:
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2

Mã: DLC.2.705C
Khóa tự động
Áp dụng: 

Cửa Thuỷ Lực
Cửa gỗ, cửa composite, cửa 
lõi thép, cửa chống cháy, 
cửa nhôm đố lớn, …
Độ dày cửa: 45-120mm
Màu sắc: 
   Đen
 * Pin  lithium  4200mAh

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm + Kính 
cường lực

400*74 mm Bộ 5,490,000            

3

Mã: DLC.2.0721
Khóa tự động
Áp dụng: 
Cửa Thuỷ Lực
Cửa gỗ, cửa composite, cửa 
lõi thép, cửa chống cháy, 
cửa nhôm đố lớn, …
Độ dày cửa: 45-120mm
Màu sắc: 
   Đen nâu

* Pin  lithium  4200mAh

Phương thức mở: 

1. Nhận diện khuôn mặt
2. Quét tĩnh mạch lòng 
bàn tay  

3. Mật khẩu
4. Vân tay

5. Thẻ từ
6. Chìa khoá

7. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm + Nhựa 
in phủ Công nghệ IML 

452.6* 69.6 mm Bộ 7,690,000            
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4

Mã: DLZ.2.0XB3
Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa composite, cửa 
lõi thép, cửa chống cháy, 
cửa nhôm đố lớn, … 
Độ dày cửa: 35-55mm
Cửa thông phòng
Màu sắc: 
   Đen
  Đồng
* Pin AA: 4

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm

Bộ 4,490,000            

5

Mã: DLZ.2.0882
Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa composite, cửa 
lõi thép, cửa chống cháy, 
cửa nhôm đố lớn, …  

Độ dày cửa: 35-110mm

Màu sắc: 
   Đen

* Pin AA: 4

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm

Bộ 4,990,000            
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6

Mã: DLZ.2.00R1
Khóa tự động
Áp dụng: 
Cửa Thuỷ Lực
Cửa gỗ, cửa composite, cửa 
lõi thép, cửa chống cháy, cửa 
nhôm đố lớn, cửa thuỷ lực …
Độ dày cửa: 40-120mm
Màu sắc: 
   Đen bóng
   Nâu đồng

* Pin  lithium  4200mAh

Phương thức mở: 
1. Nhận diện khuôn mặt
2. Mật khẩu
3. Vân tay

4. Thẻ từ
5. Chìa khoá

6. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim kẽm

Bộ 9,490,000            

7

Mã: DLZ.2.00R8
Khóa tự động
Áp dụng: 
Cửa Thuỷ Lực
Cửa gỗ, cửa composite, cửa 
lõi thép, cửa chống cháy, cửa 
nhôm đố lớn, cửa thuỷ lực …
Độ dày cửa: 40-120mm

Màu sắc: 
   Đen Bạc
   Vàng  

* Pin  lithium  4200mAh

Phương thức mở: 
1. Nhận diện khuôn mặt
2. Mật khẩu
3. Vân tay

4. Thẻ từ
5. Chìa khoá

6. APP điện thoại   
(Wifi)

7. Remote ( Tính năng 
thêm)

Vật liệu chính:
Hợp kim kẽm

Bộ 14,490,000          
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8

Mã DLZ.2.00R5
Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa lõi thép, cửa 
chống cháy, cửa nhôm đố 
lớn, cửa Cổng…
Độ dày cửa: 30-60mm

Màu sắc: 
   Đen

Phương thức mở: 
Mật khẩu
Vân tay

Thẻ từ
Chìa khoá

APP điện thoại
(Blue Tooth)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm

Bộ 4,990,000            

II KHOÁ VILLA, BIỆT THỰ

1

Mã: DLZ.2.30U9.G
Khóa tự động
Áp dụng: Villa, biệt thự
Cửa gỗ, cửa lõi thép, cửa 
chống cháy, cửa nhôm đố 
lớn, …
Độ dầy cửa: 50-120mm

Màu sắc: 
   Đen
   Vàng Gold

   Đồng cổ

* Pin  lithium  4200mAh

Phương thức mở: 
Mật khẩu
Vân tay

Thẻ từ
Chìa khoá

Vật liệu chính:
Hợp kim kẽm

Bộ 21,900,000          
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III KHOÁ CỬA NHÔM KÍNH

1

Mã: DLZ.2.0621
Áp dụng: Cửa nhôm 
Xingfa , các loại cửa khác 

Màu sắc: 
   Đen
   Xám

* Pin AAA: 4

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu 
Hợp kim nhôm + Nhựa 
in phủ Công nghệ IML

358*40 mm Bộ 4,990,000            

2

Mã: DLZ.2.0620
Áp dụng: Cửa nhôm 
Xingfa , các loại cửa khác 
(Tay lùa)

Màu sắc: 
   Đen
   Xám

* Pin AAA: 4

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu 
Hợp kim nhôm + Nhựa 
in phủ Công nghệ IML

358*40 mm Bộ 4,990,000            
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3

Mã: DLZ.2.10F2
Áp dụng: Cửa nhôm 
Xingfa , các loại cửa khác 

Màu sắc: 
   Đen
  Inox xước
* Pin AA: 4

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại     
Bluetooth

Vật liệu 
SUS304

Bộ 5,490,000            

4

Mã: DLM.2.1001
Áp dụng: Cửa nhôm 
Xingfa, các loại cửa khác

Màu sắc: 
   Đen
 * Pin AAA: 4

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại     
Bluetooth

Vật liệu chính:
Hợp kim kẽm

Bộ 5,490,000            
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5

Mã: DLZ.2.10D1
Áp dụng: Cửa nhôm 
Xingfa, các loại cửa khác

Màu sắc: 
   Đen
   Đen bóng
   Bạc,
   Đồng,
   Vàng Champane

* Pin AAA: 4

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim kẽm

Bộ 5,490,000            

IV KHOÁ CỬA KÍNH

1

Mã: DLZ.2.4826
Áp dụng: Cửa kính cường 
lực, cửa kính thuỷ lực

Màu sắc: 
   Đen
* Pin AA: 4

Phương thức mở:  
1.Mật khẩu
2.Vân tay

3.Thẻ từ
4.Remote ( Tính năng 
thêm)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm

Bộ 4,490,000            

2

Mã: DLZ.2.4889
Áp dụng: Cửa kính cường 
lực, cửa kính thuỷ lực

Màu sắc: 
   Nâu Đen
* Pin AA: 4

Phương thức mở: 
1.Mật khẩu
2.Vân tay

3.Thẻ từ
4.APP điện thoại 
Bluetooth

5.Remote ( Tính năng 
thêm)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm

Bộ 4,990,000            
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V KHOÁ THÔNG PHÒNG

1

Mã DLZ.2.50T8
Áp dụng: Cửa thông phòng 

Màu sắc: 
 Nâu bạc
* Pin AAA: 4

Phương thức mở: 
1.Mật khẩu
2.Vân tay

3.Chìa khoá

4.APP điện thoại
Vật liệu chính:
Hợp kim kẽm

Bộ 2,300,000            

2

Mã DLZ.2.50F4
Áp dụng: Cửa thông phòng 

Màu sắc: 
   Đen
   Bạc
* Pin AAA: 4

Phương thức mở: 
1.Mật khẩu
2.Vân tay

3.Chìa khoá

4.APP điện thoại
Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm

Bộ 3,850,000            

IV BỘ SƯU TẬP KHÓA ĐIỆN TỬ SẮP RA MẮT

1

Mã: DLC.2.0729
Áp dụng: 
Cửa Thuỷ Lực
Cửa biệt thự
Cửa gỗ, cửa composite, cửa 
lõi thép, cửa chống cháy, 
cửa nhôm đố lớn, … 
Độ dày cửa: 45-120mm
Màu sắc: 
   Đen
   

* Pin  lithium  5000mAh

Phương thức mở: 
1. Nhận diện khuôn mặt
2. Quét tĩnh mạch lòng 
bàn tay  

3. Mật khẩu
4. Vân tay

5. Thẻ từ
6. Chìa khoá

7. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm + Kính 
cường lực

447mm * 79 mm Bộ 16,490,000          
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2

Mã: DLC.2.0725
Áp dụng: 
Cửa Thuỷ Lực
Cửa gỗ, cửa composite, cửa 
lõi thép, cửa chống cháy, 
cửa nhôm đố lớn, … 
Độ dày cửa: 45-120mm
Màu sắc: 
   Đen
   

* 2 Pin  lithium  

4200+2250mAh

Phương thức mở: 

1. Nhận diện khuôn mặt
2. Quét tĩnh mạch lòng 
bàn tay  

3. Mật khẩu
4. Vân tay

5. Thẻ từ
6. Chìa khoá

7. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm + Kính 
cường lực

450*73mm Bộ 13,190,000          

3

Mã: DLC.2.0712 Pro
Áp dụng: 
Cửa Thuỷ Lực
Cửa gỗ, cửa composite, cửa 
lõi thép, cửa chống cháy, 
cửa nhôm đố lớn, … 
Độ dày cửa: 45-120mm
Màu sắc: 
   Đen
   

* Pin  lithium  4200mAh

Phương thức mở: 

1. Nhận diện khuôn mặt
2. Quét tĩnh mạch lòng 
bàn tay  

3. Mật khẩu
4. Vân tay

5. Thẻ từ
6. Chìa khoá

7. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm + Nhựa 
in phủ Công nghệ IML 

450×73 mm Bộ 8,250,000            
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4

Mã: DLC.2.0717
Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa composite, cửa 
lõi thép, cửa chống cháy, 
cửa nhôm đố lớn, … 
Độ dày cửa: 45-120mm
Màu sắc: 
   Đen
   

* 2 Pin  lithium  

4200+2250mAh

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

6. Nhận diện khuôn mặt
Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm + Nhựa 
in phủ Công nghệ IML

457*73 mm Bộ 9,890,000            

5

Mã: DLC.2.0205
Áp dụng: 
Khóa cổng 
Độ dày cửa: 40-90 mm
Màu sắc: 
   Đen
   

* Pin AA: 4

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm + Kính 
cường lực

Mặt trước: 160* 62*38 mm
Mặt sau: 140*82*57 mm

Bộ 5,490,000            
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6

Mã: DLC.2.HB10
Áp dụng: 
Cửa SLim
Khóa kính ngang

Độ dày cửa:  12mm
Màu sắc: 
   Đen
   

* Pin AA: 4

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm + Nhựa 
in phủ Công nghệ IML 

Bộ 5,050,000            

7

Mã: DLC.2.HB13
Áp dụng: 
Khóa kính 

Độ dày cửa: 12  mm
Màu sắc: 
   Đen
    

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm + Nhựa 
in phủ Công nghệ IML 

Bộ 5,050,000            
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8

Mã: DLC.2.F510
Áp dụng: 
Áp dụng: Cửa nhôm Xingfa, 
các loại cửa khác 
Màu sắc: 
   Đen
   

* Pin AAA: 4

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm + Kính 
cường lực

330*34mm Bộ 7,250,000            

9

Mã: DLC.2.0612
Áp dụng: 
Khóa  thông phòng

Cửa gỗ, cửa composite, cửa 
lõi thép, cửa chống cháy, 
cửa nhôm đố lớn, … 
Độ dày cửa:  30-120mm
mm

Màu sắc: 
   Đen
   

* Pin AAA: 4

Phương thức mở: 
1. Mật khẩu
2. Vân tay

3. Thẻ từ
4. Chìa khoá

5. APP điện thoại   
(Wifi)

Vật liệu chính:
Hợp kim nhôm + Kính 
cường lực

248*55 mm Bộ 3,290,000            
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B KHOÁ CƠ VÀ PHỤ KIỆN
I KHOÁ PHÂN THỂ

KHOÁ CƠ PHÂN THỂ  SS304 CHO CỬA GỖ, GỖ CÔNG NGHIỆP, NHÔM TẤM,…

1

Mã: 

DLZ.1.2021.TS
Áp dụng: 

Cửa gỗ, cửa kim loại,..
Độ dầy cửa: 40-60mm

Màu Inox xước

Khoá phân thể SS304 
tay tròn thẳng
Nắp tròn
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 615,000               

2

Mã: DLH.1.2001.TS
Áp dụng: 
Cửa Nhôm,  gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:  Inox xước
Inox xước

Khoá phân thể tay U 
SS304 , Nắp tròn 

 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa chống cháy 
đạt tiêu chuẩn EN 1634-

1 

Bộ 800,000               

3

Mã: DLH.1.2002.TS
Áp dụng: 
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Khoá phân thể SS304 
tay tròn cong 
Nắp tròn
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 800,000               
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4

Mã: DLH.1.2002.TB
Áp dụng: 
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Khoá phân thể SS304 
tay tròn cong 
Nắp tròn
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 880,000               

5

Mã: DLH.1.2002.TG
Áp dụng: 
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Khoá phân thể SS304 
tay tròn cong 
Nắp tròn
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 980,000               

6

Mã: DLH.1.2003.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox Xước

Khoá phân thể SS304 
tay Tay thẳng
Nắp tròn
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 870,000               
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7

Mã: DLH.1.2003.TB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Khoá phân thể SS304 
tay Tay thẳng
Nắp tròn
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 915,000               

8

Mã: DLH.1.2003.TG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Khoá phân thể SS304 
tay Tay thẳng
Nắp tròn
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,010,000            

9

Mã: DLH.1.2004.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Khoá phân thể SS304 
nắm tròn
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm: 

5572 / Hít từ/ Trượt bi

Bộ 1,200,000            
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10

Mã: DLH.1.2004.TB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Khoá phân thể SS304 
nắm tròn
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm: 

5572 / Hít từ/ Trượt bi

Bộ 1,400,000            

11

Mã: DLH.1.2004.TG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Khoá phân thể SS304 
nắm tròn
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm: 

5572 / Hít từ/ Trượt bi

Bộ 1,600,000            

12

Mã: DLH.1.2005.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Khoá phân thể SS304 
tay bầu cách điệu
Nắp tròn 
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 970,000               
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13

Mã: DLH.1.2005.TB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Khoá phân thể SS304 
tay bầu cách điệu
Nắp tròn 
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,050,000            

14

Mã: DLH.1.2005.TG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Khoá phân thể SS304 
tay bầu cách điệu
Nắp tròn 
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,150,000            
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15

Mã: DLH.1.2006.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Khoá phân thể SS304 
tay cong cách điệu
Nắp tròn 
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,050,000            

16

Mã: DLH.1.2006.TB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Khoá phân thể SS304 
tay cong cách điệu
Nắp tròn 
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,125,000            
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17

Mã: DLH.1.2006.TG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Khoá phân thể SS304 
tay cong cách điệu
Nắp tròn 
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,220,000            

18

Mã: DLH.1.2006.GM
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Ghi xám khói 

Khoá phân thể SS304 
tay cong cách điệu
Nắp tròn 
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,300,000            
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19

Mã: DLH.1.2007.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Khoá phân thể SS304 
tay dẹt cách điệu
Nắp tròn  
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,155,000            

20

Mã: DLH.1.2007.TB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Khoá phân thể SS304 
tay dẹt cách điệu
Nắp tròn  
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,230,000            
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21

Mã: DLH.1.2007.TG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Khoá phân thể SS304 
tay dẹt cách điệu
Nắp tròn  
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,320,000            

22

Mã: DLH.1.2007.GM
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Ghi nòng súng 

Khoá phân thể SS304 
tay dẹt cách điệu
Nắp tròn  
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,420,000            
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23

Mã: DLH.1.2008.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Bộ 925,000               

24

Mã: DLH.1.2008.TB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Bộ 980,000               

25

Mã: DLH.1.2009.TS
Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa kim loại, cửa 
chống cháy, cửa Composite 
…
Màu:  Inox xước

Khoá phân thể SS304 
tay cong cách điệu
Nắp tròn  
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,030,000            

Khoá phân thể SS304 
tay vuông mạnh mẽ

Nắp vuông
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 
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26

Mã:DLH.1.2009.TB
Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa kim loại, cửa 
chống cháy, cửa Composite 
…
Màu:  Đen

Khoá phân thể SS304 
tay cong cách điệu
Nắp tròn  
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,080,000            

27

Mã:DLH.1.2009.TG
Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa kim loại, cửa 
chống cháy, cửa Composite 
…
Màu: Vàng PVD

Khoá phân thể SS304 
tay cong cách điệu
Nắp tròn  
 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa tiêu âm:  
5572 

Bộ 1,190,000            

28

Mã: DLH.1.2010.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox Xước

Khoá phân thể SS304 
vệ sinh nắp tròn

 

Vật liệu chính: SS304

Thân khóa: 5058 ( 

chống ẩm, chống rỉ )

Khóa vệ sinh không lõi khóa, có núm mở 
khẩn cấp, có nút báo người sử dụng bên 

trong, không lo môi trường ẩm ướt của nhà 
tắm và khu vực vệ sinh

Bộ 715,000               
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II KHOÁ PHÂN THỂ

KHOÁ CƠ PHÂN THỂ  SS304 THÂN KHÓA NHỎ 5058

1

Mã: DLH.1.2001.TS
Áp dụng: 
Cửa Nhôm,  gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:  Inox xước
Inox xước

Khoá phân thể SS304 
tay tròn U, Nắp tròn 

 

Vật liệu chính: SS304

Bộ 630,000               
Tay nắm không thay đổi, chỉ thay 
đổi kích thước thân khóa

2

Mã: DLH.1.2002.TS
Áp dụng: 
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Bộ 630,000               

3

Mã: DLH.1.2002.TB
Áp dụng: 
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Bộ 715,000               

4

Mã: DLH.1.2002.TG
Áp dụng: 
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Bộ 815,000               

Tay nắm không thay đổi, chỉ thay 
đổi kích thước thân khóa

Khoá phân thể SS304 
tay tròn cong 

Nắp tròn
 

Vật liệu chính: SS304
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5

Mã: DLH.1.2003.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox Xước

Bộ 690,000               

6

Mã: DLH.1.2003.TB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Bộ 790,000               

7

Mã: DLH.1.2003.TG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Bộ 880,000               

8

Mã: DLH.1.2004.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Bộ 1,100,000            

9

Mã: DLH.1.2004.TB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Bộ 1,320,000            

10

Mã: DLH.1.2004.TG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Bộ 1,540,000            

Khoá phân thể SS304 
tay Tay thẳng

Nắp tròn
 

Vật liệu chính: SS304

Tay nắm không thay đổi, chỉ thay 
đổi kích thước thân khóa

Khoá phân thể SS304 
nắm tròn

 

Vật liệu chính: SS304
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11

Mã: DLH.1.2005.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Bộ 770,000               

12

Mã: DLH.1.2005.TB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Bộ 860,000               

13

Mã: DLH.1.2005.TG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Bộ 960,000               

14

Mã: DLH.1.2006.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Bộ 880,000               

15

Mã: DLH.1.2006.TB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Bộ 960,000               

16

Mã: DLH.1.2006.TG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Bộ 1,060,000            

17

Mã: DLH.1.2006.GM
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Ghi nòng súng 

Bộ 1,235,000            

Khoá phân thể SS304 
tay bầu cách điệu

Nắp tròn 
 

Vật liệu chính: SS304

Tay nắm không thay đổi, chỉ thay 
đổi kích thước thân khóa

Khoá phân thể SS304 
tay cong cách điệu

Nắp tròn 
 

Vật liệu chính: SS304
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18

Mã: DLH.1.2007.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Bộ 990,000               
Tay nắm không thay đổi, chỉ thay 
đổi kích thước thân khóa

19

Mã: DLH.1.2007.TB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Bộ 1,080,000            
Tay nắm không thay đổi, chỉ thay 
đổi kích thước thân khóa

20

Mã: DLH.1.2007.TG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Bộ 1,160,000            
Tay nắm không thay đổi, chỉ thay 
đổi kích thước thân khóa

21

Mã: DLH.1.2007.GM
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Ghi nòng súng 

Bộ 1,350,000            
Tay nắm không thay đổi, chỉ thay 
đổi kích thước thân khóa

22

Mã: DLH.1.2008.TS
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Khoá phân thể SS304 
tay vuông mạnh mẽ
Nắp vuông

Bộ 750,000               
Tay nắm không thay đổi, chỉ thay 
đổi kích thước thân khóa

Khoá phân thể SS304 
tay cong cách điệu

Nắp tròn  
 

Vật liệu chính: SS304
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23

Mã: DLH.1.2008.TB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Bộ 800,000               

24

Mã: DLH.1.2009.TS
Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa kim loại, cửa 
chống cháy, cửa Composite 
…
Màu:  Inox xước

Bộ 860,000               

25

Mã:DLH.1.2009.TB
Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa kim loại, cửa 
chống cháy, cửa Composite 
…
Màu:  Đen

Bộ 900,000               

26

Mã:DLH.1.2009.TG
Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa kim loại, cửa 
chống cháy, cửa Composite 
…
Màu: Vàng PVD

Bộ 1,015,000            

-                       

Khoá phân thể cao 
cấp tay gạt cách điệu

Vật liệu chính: SS304

Tay nắm không thay đổi, chỉ thay 
đổi kích thước thân khóa
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III KHOÁ CƠ PHÂN THỂ  SS304 CHO CỬA NHÔM HỆ XINGFA,   55 VÁT CẠNH, …

1.1

Mã: DLH.1.2002.ES
Áp dụng: 
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Bộ 770,000               

1.2

Mã: DLH.1.2002.EB
Áp dụng: 
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Bộ 825,000               

1.3

Mã: DLH.1.2002.EG
Áp dụng: 
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Bộ 935,000               

2.1

Mã: DLH.1.2003.ES
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox Xước

Bộ 850,000               

2.2

Mã: DLH.1.2003.EB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Bộ 900,000               

2.3

Mã: DLH.1.2003.EG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Bộ 990,000               

Khoá phân thể SS304 
tay tròn cong 

Nắp Elip
 

Vật liệu chính: SS304

Khoá phân thể SS304 
tay Tay thẳng

Nắp Elip
 

Vật liệu chính: SS304
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3.1

Mã: DLH.1.2005.ES
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Bộ 925,000               

3.2

Mã: DLH.1.2005.EB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Bộ 980,000               

3.3

Mã: DLH.1.2005.EG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Bộ 1,090,000            

4.1

Mã: DLH.1.2006.ES
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Inox xước

Bộ 1,025,000            

4.2

Mã: DLH.1.2006.EB
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Đen

Bộ 1,090,000            

4.3

Mã: DLH.1.2006.EG
Cửa Nhôm, gỗ,  … 
Độ dày cửa: 35-70mm
Màu sắc:
Vàng

Bộ 1,210,000            

Khoá phân thể SS304 
tay bầu cách điệu

Nắp Elip
 

Vật liệu chính: SS304

Khoá phân thể SS304 
tay cong cách điệu

Nắp Elip
 

Vật liệu chính: SS304
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C KHÓA CÔNG TRÌNH

1

Mã: 

DLZ.1.2010.SS

Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa kim loại,..
Độ dầy cửa: 40-70mm Bộ 1,080,000            

2

Mã: 

DLZ.1.2010.GM

Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa kim loại,..
Độ dầy cửa: 40-70mm

Bộ 1,155,000            

Vật liệu chính: SS304

Kích thước:
330x65 x1.5mm

Màu sắc: Inox Xước + 
màu ghi xám đá
Thân khoá  6068

Ứng dụng: cửa chính
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3

Mã: 

DLZ.1.2011.SS

Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa kim loại,..
Độ dầy cửa: 40-60mm

Vật liệu chính: SS304

Kích thước:
200X50 mm

Màu sắc: Trắng inox
Thân khoá  5050

Ứng dụng: cửa thông 
phòng, cửa chính

Bộ 550,000               

4

Mã: 

DLZ.1.2012.SS

Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa kim loại,..
Độ dầy cửa: 40-50mm

Vật liệu chính: SS304

Kích thước:
200X50 mm

Màu sắc: Trắng inox
Thân khoá  5050

Ứng dụng: cửa thông 
phòng, cửa nhà VS

Bộ 550,000               

5

Mã: 

DLZ.1.2023.S

Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa kim loại,..
Độ dầy cửa: 40-60mm

Cửa nhà vệ sinh

Khóa đơn Không chìa 
Inox Bộ 370,000               
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6

Mã: 

DLZ.1.2004.S

Áp dụng: 
Cửa gỗ, cửa kim loại,..
Độ dầy cửa: 40-60mm

Vật liệu chính: SS304

Kích thước:
200X50 mm

Màu sắc: Trắng inox
Thân khoá  5058

Ứng dụng: cửa thông 
phòng, cửa chính

Bộ 480,000               

7

Mã: 

DLZ.1.2022.TS
Áp dụng: 

Cửa chống cháy, cửa kim 
loại,..

Độ dầy cửa: 40-60mm

Vật liệu chính: SS304

Màu sắc: Trắng inox
Thân khoá  4585

Ứng dụng: Khóa 

chuyên biệt cho cửa 
chống cháy

Bộ 725,000               

8

Mã: DLC.5.10042
Thanh panic thép mạ 
đơn 800

Thép Sơn tĩnh điện 800mm Bộ 715,000               
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9
Mã: DLC.5.10019.S
Thanh panic inox 304 đơn 

SUS304 Bộ 1,490,000            

10
Mã: DLC.6.10043
Thanh panic thép mạ đôi

Thép Sơn tĩnh điện 800mm Bộ 1,230,000            
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11
Mã: DLC.5.10018.S
Thanh panic inox 304 đôi 

SUS304 Bộ 1,760,000            

12
Mã: DLC.2.2030.S
Khóa panic hợp kim

Hợp Kim Bộ 400,000               
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13
Mã:DLC.1.2029.S
Khóa panic inox 304

SUS304 Bộ 555,000               

D PHỤ KIỆN CỬA DILLOCK

1

Mã: DLC.5.10016.G
BẢN LỀ LÁ 5"x3"x3MM, 

SS 304 
Màu vàng,  PVD

Vật liệu chính: SS304 Chiếc 125,000               
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2

Mã: DLC.5.10016.S
BẢN LỀ LÁ 5"x3"x3MM, 

SS 304 
màu vàng,  PVD

Vật liệu chính: SS304 Chiếc 111,000               

3

Mã: DLC.5.10015.G
BẢN LỀ LÁ 4"x3"x3MM, 

SS 304, màu vàng PVD 

Vật liệu chính: SS304 Chiếc 100,000               
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4

Mã: DLC.5.10015.S
BẢN LỀ LÁ 4"x3"x3MM, 

SS 304, Inox xước
Vật liệu chính: SS304 Chiếc 89,000                 

5

Mã: DLC.5.10014.S
BẢN LỀ Bướm

5"x3"x3MM, SS 304, màu  

Trắng 

Vật liệu chính: SS304 Chiếc 95,000                 
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6

Mã: DLC.5.10013.S
4"x3"x3MM, SS 304, màu  

Trắng 
Chiếc 65,000                 

7

Mã: DLZ.5.10037.B
BẢN LỀ giấu khuôn

140MM, 60kg Hợp kim, 

màu  Đen

Chiếc 415,000               
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8

Mã: DLZ.5.10038.B
Bản lề giấu khuôn 165mm
80kg, Hợp kim , màu  đen

Chiếc 520,000               

9

Mã: DLC.5.10037.S
Bản lề giấu khuôn SS304 , 

màu  inox xước

Nguyên Liệu
SUS 304 kháng rỉ
Màu Sắc: Inox xước
Loại Cửa
gỗ, kim loai, nhựa
Đố Cửa
≥45mm
Tải Trọng
120kg

Chống Cháy
120 phút

Chiếc 1,100,000            
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10

Mã: DLH.5.20045.S
Tay đẩy cửa âm

Áp dụng: Cửa gỗ , cửa kim 
loại

Độ dầy cửa: 4mm

Nguyên Liệu
hợp kim nhôm
Màu Sắc
SPR bạc sơn
Loại Cửa
gỗ, kim loai, nhựa
Đố Cửa
≥50mm
Tải Trọng
60-85kg

Chống Cháy
120 phút

Bộ 1,250,000            

11

Mã: DLH.5.20046.S
Tay đẩy cửa dương

Áp dụng: Cửa gỗ , cửa kim 
loại, cửa chống cháy ...

Nguyên Liệu
hợp kim nhôm
Màu Sắc
SPR bạc sơn
Loại Cửa
gỗ, kim loai, nhựa
Đố Cửa
≥50mm
Tải Trọng
60-85kg

Chống Cháy
120 phút

Bộ 290,000               
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12

Mã: DLH.5.20047.S
Tay đẩy cửa dương

Áp dụng: Cửa gỗ , cửa kim 
loại, cửa chống cháy ...

   

Nguyên Liệu
hợp kim nhôm
Màu Sắc
SPR bạc sơn
Loại Cửa
gỗ, kim loai, nhựa
Đố Cửa
≥50mm
Tải Trọng
85-100kg

Chống Cháy
120 phút

Tay co dương loại 188 Bộ 400,000               

13

Mã:DLC.5.10027.G
Mắt thần 

Áp dụng: Cửa gỗ, cửa kim 
loại

Màu: Đồng xước

Mắt quan sát bên ngoài, 
không cần mở cửa
Vật liệu chính: Đồng 
thau

Chiếc 125,000               
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14

Mã: DLC.5.10027.S
Mắt thần 

Áp dụng: Cửa gỗ, cửa kim 
loại

Màu: Inox xước

Mắt quan sát bên ngoài, 
không cần mở cửa
Vật liệu chính: Đồng 
thau

Chiếc 110,000               

15
Mã: DLC.5.10026.G

Chốt an toàn dạng gài
Vật liệu SS304
Màu đồng xước Bộ 225,000               
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16
Mã: DLC.5.10026.S

Chốt an toàn dạng gài
Vật liệu SS304
Màu inox xước Bộ 211,000               

17
Mã: DLH.5.20047

Đệm chắn gió - 10MM TPE Chất liệu: Nhựa TPE Mét 17,000                 
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18

Mã: DLH.5.20048
Đệm chống cháy màu nâu

 - Chất liệu : Sodium 

silicate

Vật liệu nở rộng khi 

tiếp xúc với nhiệt độ 
nóng dự tính

- Thời gian chịu lửa : 

60 phút

- Chống cháy 

Kích thước: 20x4x2400mm Chiếc 155,000               

19

Mã : DLH.5.20049 
Thanh chắn bụi tự động

 RP8SI 1070MM

Vật liệu : hợp kim nhôm

 Ron chất liệu Silicon 

xám, tự dập lửa

Chống cháy

Dài: 1070mm

Chiếc 615,000               
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20

Mã :DLH.5.20050
Thanh chắn bụi
 RP8SI 820MM

Vật liệu : hợp kim nhôm

 Ron chất liệu Silicon 

xám, tự dập lửa

Chống cháy

Dài: 820mm

Chiếc 500,000               

21

Mã:DLC.5.10024.G
Chặn cửa sàn bán nguyệt

Màu : Vàng

Chặn cửa sàn bán 
nguyệt ( Chặn cửa mai 
Rùa) chống va đập
Đệm cao su giảm chấn
Vật liệu chính: SS304
Mạ PVD

Bộ 72,000                 
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22

Mã:DLC.5.10024.S
Chặn cửa sàn bán nguyệt

Màu : Trắng

Chặn cửa sàn bán 
nguyệt ( Chặn cửa mai 
Rùa) chống va đập
Đệm cao su giảm chấn
Vật liệu chính: SS304

Bộ 62,000                 

23

Mã: DLC.5.10017.G
Chặn cửa inox loại 1

Màu sắc: Vàng

Chặn cửa Inox dạng 
trục thẳng. Đầu cao su 
giảm chấn.
Vật liệu chính: SS304

Bộ 78,000                 
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24

Mã: DLC.5.10017.S
Chặn cửa inox 

Màu sắc: Inox trắng

Chặn cửa Inox dạng 
trục thẳng. Đầu cao su 
giảm chấn.
Vật liệu chính: SS304

Bộ 67,000                 

25

Mã: DLC.5.10028
Chặn cửa inox 

có móc treo
Màu sắc: Inox trắng

Chặn cửa Inox dạng 
trục thẳng, có móc treo. 
Đầu cao su giảm chấn.
Vật liệu chính: SS304

Bộ 72,000                 
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26

Mã: DLZ.5.20052.G
Chốt Hít Vàng
Màu sắc: vàng

Nguyên Liệu: SS304
Loại Cửa
gỗ,kim loại, nhựa Bộ 116,000               

27

Mã: DLZ.5.20051.S
Chốt hít bạc

Màu sắc: Inox trắng

Nguyên Liệu: SS304
Loại Cửa
gỗ,kim loại, nhựa Bộ 105,000               
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28

Mã: DLZ.5.20061.
 Chặn cửa âm nền
Màu sắc: Inox trắng

Nguyên Liệu: SS304
Loại Cửa
gỗ,kim loại, nhựa Bộ 135,000               

29

Mã: DLC.5.10022.S
Chốt Cửa âm 8 inch
Màu sắc: Inox trắng

Nguyên Liệu: SS304
Loại Cửa
gỗ,kim loại, nhựa 15cm Bộ 100,000               
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30

Mã: DLZ.5.20064.S

Chốt Cửa âm 45 cm
Màu sắc: Inox trắng

Nguyên Liệu: SS304
Loại Cửa
gỗ,kim loại, nhựa 45cm 180,000               

31

Mã: DLC.5.10022.G
Chốt Cửa âm 8 inch

Màu sắc: vàng

Nguyên Liệu: SS304
Loại Cửa
gỗ,kim loại, nhựa 20cm Bộ 111,000               
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32

Mã: DLZ.5.20053.B
Bản lề SÀn

Màu sắc: PSS inox bóng/vỏ 
đen

Độ Dày Cửa
kính: 10-12mm

Kim loại: 30-50mm
Gỗ: 35-50mm

Nguyên Liệu
Inox SUS 304, sắt
Tải Trọng: 150kg

Chiếc 1,500,000            

33

Mã: DLZ.5.20054.S
KẸP KÍNH TRÊN
Màu sắc: Inox trắng

Nguyên Liệu
hợp kim nhôm,
inox SUS 304

Loại Cửa
kính

Độ Dày Cửa
10-12mm

Độ Rộng Cửa
700-1500mm

Tải Trọng
100kg

Chiếc 380,000               
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34

Mã: DLZ.5.20055.S
KẸP KÍNH DƯỚI
Màu sắc: Inox trắng

Nguyên Liệu
hợp kim nhôm,
inox SUS 304

Loại Cửa
kính

Độ Dày Cửa
10-12mm

Độ Rộng Cửa
700-1500mm

Tải Trọng
100kg

Chiếc 380,000               

34

Mã: DLZ.5.20056.S
KẸP KÍNH GÓC
Màu sắc: Inox trắng

Nguyên Liệu
hợp kim nhôm,
inox SUS 304

Loại Cửa
kính

Độ Dày Cửa
10-12mm

Độ Rộng Cửa
700-1500mm

Tải Trọng
100kg

Chiếc 490,000               
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35

Mã: DLZ.5.20057.S
KHOÁ SÀN

Màu sắc: Inox trắng

Nguyên Liệu
hợp kim nhôm,
inox SUS 304

Loại Cửa
kính

Độ Dày Cửa
10-12mm

Độ Rộng Cửa
700-1500mm

Tải Trọng
100kg

Chiếc 512,000               

36

Mã: DLC.5.10025.G
Chốt chống bụi 
Màu sắc:  Vàng

Nguyên Liệu: SS304
Loại Cửa
gỗ,kim loại, nhựa
Độ Dày Cửa
30-50mm

Chiếc 67,000                 

37

Mã: DLC.5.10025.S 
Chốt chống bụi bạc
Màu sắc: Inox trắng

Nguyên Liệu: SS304
Loại Cửa
gỗ,kim loại, nhựa
Độ Dày Cửa
30-50mm

Chiếc 55,000                 
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E KHOÁ KHÁCH SẠN 

I KHOÁ KHÁCH SẠN PHÂN THỂ CAO CẤP

1
DLKS.1.2004.TB

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 nắm tròn, màu đen

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 4,300,000            

2
DLKS.1.2004.TS

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 nắm tròn, màu trắng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 4,200,000            
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3
DLKS.1.2004.TG

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 nắm tròn, màu vàng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 4,500,000            

4

DLKS.1.2005.TB

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay bầu cách điệu, 
nắp tròn, màu đen

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,200,000            
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5

DLKS.1.2005.TS

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay bầu cách điệu, 
nắp tròn, màu trắng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,100,000            

6

DLKS.1.2005.TG

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay bầu cách điệu, 
nắp tròn, màu vàng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,200,000            

Page 58



STT Mã hàng, Tên hàng  Thông số Kỹ Thuật  Kích thước  Đơn vị Đơn giá bán lẻ 
gồm VAT  Hình Ảnh 

7

DLKS.1.2006.TB

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay cong cách điệu, 
Nắp tròn, màu đen

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,800,000            

8

DLKS.1.2006.GM

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay cong cách điệu, 
Nắp tròn, màu ghi

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,850,000            
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9

DLKS.1.2006.TS

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay cong cách điệu, 
Nắp tròn, màu trắng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,650,000            

10

DLKS.1.2006.TG

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay cong cách điệu, 
Nắp tròn, màu vàng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,800,000            
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11

DLKS.1.2007.TB

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay cong dẹt cách 
điệu, nắp tròn, màu đen

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,900,000            

12

DLKS.1.2007.GM

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay cong dẹt cách 
điệu, nắp tròn, màu ghi

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 4,000,000            
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13

DLKS.1.2007.TS

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay cong dẹt cách 
điệu, nắp tròn, màu trắng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,800,000            

14

DLKS.1.2007.TG

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay cong dẹt cách 
điệu, nắp tròn, màu vàng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,950,000            
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16

DLKS.1.2003.TS

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay thẳng Nắp tròn, 
màu trắng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,100,000            

17

DLKS.1.2003.TG

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay thẳng Nắp tròn, 
màu vàng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,200,000            
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18

DLKS.1.2002.TB

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay tròn cong Nắp 
tròn, Màu đen

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,000,000            

19

DLKS.1.2002.TS

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay tròn cong Nắp 
tròn, Màu trắng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,000,000            
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21

DLKS.1.2001.TS

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay tròn cong U Nắp 
tròn, Màu trắng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,000,000            

22

DLKS.1.2008.TB

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay vuông, nắp 
vuông, màu đen

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,200,000            
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23

DLKS.1.2008.TS

Khóa Khách Sạn  phân thể 
SS304 tay vuông, nắp 
vuông, màu trắng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,200,000            

24
DLKS.1.2021.TS

Khóa Khách Sạn  SS304 tay 
tròn thẳng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 2,600,000            

II KHOÁ KHÁCH SẠN CAO CẤP -                       
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1

Mã:Mã: DLZ.2.7007

Áp dụng: Khóa khách sạn 

Màu sắc: 
 Bạc
 Đen

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa khoá

Vật liệu chính:
SUS 304

Bộ 3,590,000            

2

Mã: DLZ.2.7006

Áp dụng: Khóa khách sạn 

Màu sắc: 

 Đen
Cà phê

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa khoá

Vật liệu chính:
SUS 304

Bộ 3,790,000            
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3

Mã: DLZ.2.7003

Áp dụng: Khóa khách sạn 

Màu sắc: 

 Đen
Vàng

Đồng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa khoá

Vật liệu chính:
SUS 304

Bộ 3,590,000            

4

Mã: DLZ.2.7001

Áp dụng: Khóa khách sạn 

Màu sắc: 

Vàng

Bạc

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa khoá

Vật liệu chính:
SUS 304

Bộ 3,390,000            

III KHOÁ KHÁCH SẠN PHỔ THÔNG
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1

Mã: DLZ.2.7002

Áp dụng: Khóa khách sạn 

Màu sắc: 

 Đen
Vàng

Đồng

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa khoá

Vật liệu chính:
SUS 304

Bộ 2,660,000            

2

Mã DLZ.2.7005

Áp dụng: Khóa khách sạn 

Màu sắc: 
   Bạc
   Vàng gold

   Đen

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa khoá

Vật liệu chính:
SUS 304

Bộ 3,090,000            
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3

Mã:  DLZ.2.7004

Áp dụng: Khóa khách sạn 

Màu sắc: 
 Bạc
 Vàng gold

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa khoá

Vật liệu chính:
SUS 304

Bộ 2,450,000            

4
Khóa khách sạn phổ thông 
DL.OS12

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 3,350,000            
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5 Khóa khách sạn DL.OS8

Phương thức mở: 
Thẻ từ
Chìa điện tử

Vật liệu chính:
SUS 304

Chức năng thoát hiểm khẩn cấp
Khóa cửa tự động
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa chưa đóng
Công nghệ chống sao chép thẻ RFDI

Bộ 2,690,000            

IV KHOÁ KHÁCH SẠN CHỐNG CHÁY

1

Mã DLZ.2.7008

Áp dụng:
Cửa gỗ, cửa lõi thép, cửa 
chống
cháy, cửa nhôm đố lớn, …
Màu sắc:
   Bạc

Khóa cửa chống cháy 
đạt chuẩn EN
1634-1

Phương thức mở:
Thẻ từ
Chìa khoá

Ứng dụng: Khoá khách 
sạn

Bộ 4,690,000            

V PHẦN MỀM QUẢN LÝ DLOCK -                       

1 Phần mềm bản quyền quản lý khách sạn DLOCK -                       

VI PHỤ KIỆN KHÁCH SẠN -                       
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1
Mã: DLENCORD

Bộ sao chép mã hoá thẻ

Cài đặt quản lý thẻ, 
mã hoá thẻ phòng, 
thẻ quản lý

160 x101 x26 mm Bộ 7,500,000            

2

Mã:DLRFID

Công tắc tiết kiệm điện, 
loại 40A, hình vuông, tần 
số 13.56 Loại 40A, hình 

vuông, tần số 13.56 86X86X35mm Chiếc 520,000               

3
Mã: DLMCARD

Thẻ Master 13.56  Tần Số 13.56 Chiếc 55,000                 
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4
Mã: DLNCARD

Thẻ Master 13.56  Tần Số 13.56 Chiếc 28,000                 

5
Mã: DLKET

Két khách sạn
Phương thức mở Mật 
mã, Chìa cơ Chiếc 2,780,000            

6
Mã:  DL SIG1

Biển treo phòng + chuông 
C360

Chuông điện tử 
Biển báo phòng điện 
tử

Bộ 1,690,000            
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7
Mã:  DL SIG2

Biển treo phòng + chuông 
170

Chuông điện tử 
Biển báo phòng điện 
tử

Bộ 1,890,000            

Ghi chú:

Đơn giá trên đã bao gồm VAT
Đơn giá trên chưa bao gồm Chi phí lắp đặt, vận chuyển
Đơn giá trên có hiệu lực từ ngày 01-08-2025, cho đến khi có thông báo mới
Thời gian giao hàng
 * Hàng có sẵn INSTOCK: 1-3 ngày
 * Hàng không có sẵn theo ORDER: 20-30 ngày

Thời gian bảo hành:
 * Khoá điện tử các loại:24 tháng
 * Khoá điện tử sân vườn:12 tháng
 * Pin Lithium : 12 tháng

 * Khoá cơ : 24 Tháng, không bao gồm bề mặt trong quá trình sử dụng
   Các điều kiện bảo hành theo chính sách của hãng.

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DILSMART
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